TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LỚP NGÔN NGỮ ANH 2018 (CT18V1H2) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐH KTCN Cần Thơ
(LT: Mr. Toàn 0911602886)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học hai ngày thứ 7 và CN                          
Học kỳ 4/4






Sĩ số: 30 SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2 
	03
	90
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	4 tuần
	0982278583

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội 
	03
	90
	Dương Thị Duyên
	178
	4 tuần
	0918944456

	3
	XH539
	Dẫn luận văn chương 
	02
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	2 tuần
	0932777086

	4
	XH551
	 Dịch thuật đại cương
	02
	30
	Trương Thị Ngọc Điệp
	192
	2 tuần
	0918211569

	5
	XH519
	Tiếng Anh thuyết trình
	02
	60
	Thái Công Dân
	179
	3 tuần
	098 222 3384

	6
	XH184
	Thực tế ngoài trường-AV

	01
	30
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	
	0949256695

	
	
	Tổng
	13
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Thành
	T. Thành
	15
	11 – 12/04/2020
	C. Duyên
	C. Duyên

	2
	11 – 12/01/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh
	16
	18 – 19/04/2020
	C. Duyên
	C. Duyên

	3
	18 – 19/01/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh
	17
	25 – 26/04/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	C. Điệp
	C. Điệp

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	
	

	7
	15 – 16/02/2020
	
	
	21
	23 – 24/05/2020
	C. Điệp
	C. Điệp

	8
	22 – 23/02/2020
	T. Thành (Nghỉ)
	T. Thành
	22
	30 – 31/05/2020
	C. Duyên
	C. Duyên

	9
	29 – 01/03/2020
	C. V. Anh (Nghỉ)
	C. V. Anh
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Dân
	T. Dân

	10
	07 – 08/03/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Dân
	T. Dân

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Hữu (Thực tế ngoài trường)
	25
	20 – 21/06/2020
	
	

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Dân (Online)
	T. Dân
	26
	27 – 28/06/2020
	
	

	13
	28 – 29/03/2020
	
	
	27
	04 – 05/07/2020
	
	

	14
	04 – 05/04/2020
	C. Duyên
	C. Duyên
	28
	11 – 12/07/2020
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LỚP NGÔN NGỮ ANH TG 2018 (DG18V1Q1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
(LT: Mr. Sang 0918867167)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học hai ngày thứ 7 và CN                          
Học kỳ 4/4
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2 
	03
	90
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	4 tuần
	0982278583

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội 
	03
	90
	Hồng Lư Chí Toàn
	1856
	4 tuần
	0919909391

	3
	XH539
	Dẫn luận văn chương 
	02
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	2 tuần
	0932777086

	4
	XH551
	 Dịch thuật đại cương
	02
	30
	Nguyễn Văn Sáu
	1134
	2 tuần
	0939153839

	5
	XH519
	Tiếng Anh thuyết trình
	02
	60
	Nguyễn Hống Quí
	174
	3 tuần
	0918547101

	6
	XH184
	Thực tế ngoài trường-AV

	01
	30
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	
	0949256695

	
	
	Tổng
	13
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Hiền
(Lịch cũ HK1)
	T. Hiền
	15
	11 – 12/04/2020
	T. Toàn
	T. Toàn

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Hiền
	T. Thành
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Toàn
	T. Toàn

	3
	18 – 19/01/2020
	T. Thành
	T. Thành
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Hữu (Thực tế ngoài trường 22 – 26/04/2020)

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Quí
	T. Quí

	6
	08 – 09/02/2020
	Nghỉ
	Nghỉ
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Quí
	T. Quí

	7
	15 – 16/02/2020
	C. V. Anh (Nghỉ)
	C. V. Anh
	21
	23 – 24/05/2020
	T. Quí
	T. Quí

	8
	22 – 23/02/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh
	22
	30 – 31/05/2020
	
	

	9
	29 – 01/03/2020
	T. Sáu (Nghỉ)
	T. Sáu (chưa bù)
	23
	06 – 07/06/2020
	
	

	10
	07 – 08/03/2020
	T. Sáu
Học qua tài liệu đã gửi
	T. Sáu
	24
	13 – 14/06/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	11
	14 – 15/03/2020
	C. V. Anh
Dạy Online
	C. V. Anh
	25
	20 – 21/06/2020
	
	

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Toàn
	T. Toàn
	26
	27 – 28/06/2020
	
	

	13
	28 – 29/03/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh
	27
	04 – 05/07/2020
	
	

	14
	04 – 05/04/2020
	T. Toàn
	T. Toàn
	28
	11 – 12/07/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LỚP NGÔN NGỮ ANH ĐHCT 2018 (DC18V1Q1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(LT: Mr. Long 0971079144)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học các buổi tối trong tuần                          
Học kỳ 4/4






Sĩ số: 40 SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2 
	03
	90
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	30 buổi
	0949256695

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội 
	03
	90
	Dương Thị Duyên
	178
	30 buổi
	0918944456

	3
	XH539
	Dẫn luận văn chương 
	02
	30
	Hồ Phương Thùy
	207
	10 buổi
	0988390090

	4
	XH551
	 Dịch thuật đại cương
	02
	30
	Nguyễn Văn Sáu
	1134
	10 buổi
	0939153839

	5
	XH519
	Tiếng Anh thuyết trình
	02
	60
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	20 buổi
	0918547101

	6
	XH184
	Thực tế ngoài trường-AV

	01
	30
	Lưu Bích Ngọc
	2108
	
	Complete

	
	
	Tổng
	13
	
	
	
	
	


Bắt đầu HK2: 03/02/2020



PHÒNG: 203/D2   
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Sáng
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x

	Chiều
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x

	TỐI
	C. Duyên
	T. Quí
	T. Sáu
	T. Hữu
	C. Thùy
	
	T. Quí 
(Tuần 1-7)
C. Duyên
(Tuần 8 về sau)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LỚP NGÔN NGỮ ANH ĐHCT 2018 (DC18V1Q2) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(LT: Mr. Nhiều Em 0917272679)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học các buổi tối trong tuần                          
Học kỳ 4/4

PHÒNG   102/A3 



Sĩ số: 45 SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2 
	03
	90
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	30 buổi
	0982278583

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội 
	03
	90
	Nguyễn Bửu Huân
	793
	30 buổi
	0918868233

	3
	XH539
	Dẫn luận văn chương 
	02
	30
	Nguyễn Thị Nguyên Tuyết
	839
	10 buổi
	0908500858

	4
	XH551
	 Dịch thuật đại cương
	02
	30
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	211
	10 buổi
	0794316280

	5
	XH519
	Tiếng Anh thuyết trình
	02
	60
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	20 buổi
	0918547101

	6
	XH184
	Thực tế ngoài trường-AV

	01
	30
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	11– 15/3/ 2020
	0949256695

	
	
	Tổng
	13
	
	
	
	
	


Bắt đầu HK2: 03/02/2020



PHÒNG:  102/A3
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Sáng
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x

	Chiều
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x

	TỐI
	C. Hồng
	T. Huân
	C. V. Anh
	T. Quí
	C. V. Anh
	C. Tuyết
	T. Quí 
(7 tuần cuối)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 3)
LỚP NGÔN NGỮ ANH VL 2018 (SK18V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐH SPKT Vĩnh Long
(LT: Mr. Hoàng 0335674658)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học hai ngày thứ 7 và CN                          
Học kỳ 4/4






Sĩ số: 40 SV
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2 
	03
	90
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	4 tuần
	0949256695

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội 
	03
	90
	Nguyễn Bửu Huân
	793
	4 tuần
	0918868233

	3
	XH539
	Dẫn luận văn chương 
	02
	30
	Nguyễn Minh Thành 
	1138
	2 tuần
	0932777086

	4
	XH551
	 Dịch thuật đại cương
	02
	30
	Nguyễn Văn Sáu
	1134
	2 tuần
	0939153839

	5
	XH519
	Tiếng Anh thuyết trình
	02
	60
	Nguyễn Duy Khang
	2807
	3 tuần
	0868436347

	6
	XH184
	Thực tế ngoài trường-AV

	01
	30
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	
	0949256695

	
	
	Tổng
	13
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Hữu 
(Bù TATT 1)
	T. Hữu
	15
	11 – 12/04/2020
	T. Khang
	T. Khang

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Hữu
	T. Hữu
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Khang
	T. Khang

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Huân
	T. Huân

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Huân
	T. Huân

	6
	08 – 09/02/2020
	T. Thành
	T. Thành (Nghỉ)
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Khang
	T. Khang

	7
	15 – 16/02/2020
	T. Thành
	T. Thành (Nghỉ)
	21
	23 – 24/05/2020
	
	

	8
	22 – 23/02/2020
	T. Hữu
	T. Hữu (Nghỉ)
	22
	30 – 31/05/2020
	T. Huân
	T. Huân

	9
	29 – 01/03/2020
	T. Hữu 
	T. Hữu (Nghỉ)
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Huân
	T. Huân

	10
	07 – 08/03/2020
	T. Hữu
	T. Hữu
	24
	13 – 14/06/2020
	
	

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Hữu (Thực tế ngoài trường)
	25
	20 – 21/06/2020
	
	

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Sáu
	T. Sáu
	26
	27 – 28/06/2020
	
	

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Sáu
	T. Sáu
	27
	04 – 05/07/2020
	
	

	14
	04 – 05/04/2020
	T. Hữu
	T. Hữu
	28
	11 – 12/07/2020
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2019-2020
LỚP NGÔN NGỮ ANH 2018 (CM18V1K1) – LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH

Đơn vị liên kết: CĐCĐ CÀ MAU
(LT: Mr. Vĩnh 0946901961)

Thời gian đào tạo: 1.5 năm (3 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học hai ngày thứ 7 và CN                          
Học kỳ 3/3
(Chưa đổi lịch)





Sĩ số: 23 SV
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XN328
	Chuyên đề Ngữ pháp 
nâng cao
	2
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	0903015111

	2
	XH551
	Dịch thuật đại cương
	2
	30
	Huỳnh Trung Tín 
	172
	2 tuần
	0903320575

	3
	XN330
	Chuyên đề các bài thi 
tiếng Anh Quốc tế
	2
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	0903015111

	4
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2 (TH)
	3
	90
	Thái Công Dân 
	179
	4 tuần
	0982223384

	5
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội (TH)
	3
	90
	Hồng Lư Chí Toàn
	1856
	4 tuần
	0919909391

	
	
	Tổng
	12
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Sáu 
(Ngữ nghĩa học - Lịch cũ)
	T. Sáu
	15
	11 – 12/04/2020
	
	

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Sáu
	T. Sáu
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Dân
	T. Dân

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	
	

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	
	

	6
	08 – 09/02/2020
	T. Tín (Nghỉ)
	T. Tín
	20
	16 – 17/05/2020
	
	

	7
	15 – 16/02/2020
	T. Tín
	T. Tín
	21
	23 – 24/05/2020
	T. Dân
	T. Dân

	8
	22 – 23/02/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	22
	30 – 31/05/2020
	T. Dân
	T. Dân

	9
	29 – 01/03/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Toàn
	T. Toàn

	10
	07 – 08/03/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Toàn
	T. Toàn

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Toàn
	T. Toàn

	12
	21 – 22/03/2020
	
	
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Toàn
	T. Toàn

	13
	28 – 29/03/2020
	
	
	27
	04 – 05/07/2020
	T. Dân
	T. Tín

	14
	04 – 05/04/2020
	
	
	28
	11 – 12/07/2020
	T. Tín
	T. Tín

	29
	18 – 19/07/2020
	
	
	30
	25 – 26/07/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	31
	01 – 02/08/2020
	T. Hiền

	T. Hiền
	32
	08 – 09/08/2020
	T. Dân
	T. Dân


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 4)
LỚP NGÔN NGỮ ANH DC 2018 (DC18V1Q3) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐH CẦN THƠ 
(LT: Mr. Tài: 0918232815; LP: Ms Thủy 0912593385)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học các buổi tối trong tuần                          
Học kỳ 3/4






Sĩ số: 46 SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH517
	Tiếng Anh truyền thông 1 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Hải Quân
	1524
	30 buổi
	0939988747

	2
	XH525
	Viết 3 – Các thể loại luận 2 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	20 buổi
	0932777086

	3
	XH522
	Đọc phát triển kỹ năng phản biện
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	10 buổi
	0903015111

	4
	XN305
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	10 buổi
	0982278583

	5
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa 
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	10 buổi
	0982223384

	6
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Trần Văn Lựa
	228
	15 buổi
	0918238281

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Bắt đầu HK2: 06/01/2020


PHÒNG:  207/D2
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Sáng
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x

	Chiều
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x

	TỐI
	T. Thành
	T. Quân
	T. Lựa
	C. V. Anh
T. Hiền 
(Tuần 12)
	T. Dân
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 4)
LỚP NGÔN NGỮ ANH VL 2018 (VL18V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: CĐCĐ Vĩnh Long 
(LT: Mr. Phước 0917979075)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học cuối tuần (Thứ Bảy và CN)                          
Học kỳ 3/4






Sĩ số: 30 SV 
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH517
	Tiếng Anh truyền thông 1
	03
	90
	Nguyễn Duy Khang
	2807
	4 tuần
	0868436347

	2
	XH525
	Viết 3 – Các thể loại luận 2 
	02
	60
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	3 tuần
	0932777086

	3
	XH522
	Đọc phát triển kỹ năng phản biện
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuân
	0903015111

	4
	XN305
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	0903015111

	5
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa 
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	2 tuần
	0982223384

	6
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Tăng Đinh Ngọc Thảo
	1520
	3 tuần
	0919280445

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Dân
	T. Dân
	15
	11 – 12/04/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Dân
	T. Dân
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Khang
	T. Khang

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	
	

	6
	08 – 09/02/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	20
	16 – 17/05/2020
	
	

	7
	15 – 16/02/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	21
	23 – 24/05/2020
	T. Khang
	T. Khang

	8
	22 – 23/02/2020
	T. Khang
	T. Khang
	22
	30 – 31/05/2020
	T. Hiền
(Chiều)
	T. Hiền
(Bù)

	9
	29 – 01/03/2020
	
	
	23
	06 – 07/06/2020
	
	

	10
	07 – 08/03/2020
	
	
	24
	13 – 14/06/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Huân
(Bù Viết 2)
	T. Huân
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Khang
	T. Khang

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Thành
	T. Thành
	26
	27 – 28/06/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Thành
	T. Thành
	27
	04 – 05/07/2020
	T. Khang
	T. Khang

	14
	04 – 05/04/2020
	T. Thành
	T. Thành
	28
	11 – 12/07/2020
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